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	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SGTVT
	Thừa Thiên Huế , ngày     tháng  8  năm 2019


TỜ TRÌNH
V/v: Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án: “Sắp xếp, xây dựng hệ                         thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ phục vụ vận tải hành khách                        công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
Thực hiện công văn số 3788/UBND-GT ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương thực hiện Đề án sắp xếp, triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bến, bãi, nhà chờ, trạm quay đầu và dịch vụ hỗ trợ vận tải khách công cộng trên địa bàn toàn tỉnh, Sở GTVT đã tiến hành xây dựng xong dự thảo Đề cương nhiệm vụ của Đề án. Sở GTVT xin được báo cáo, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN.
Tính đến cuối năm 2018, mạng lưới vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm 18 tuyến với tổng chiều dài mạng lưới là 834,4 km cùng chiều dài bình quân tuyến 46km. Về kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng, theo số liệu thống kê các tuyến buýt được xác định có 492 điểm dừng, trong đó 174 điểm đang khai thác (trong đó có 26 điểm xây dựng nhà chờ, tỷ lệ 15%). Tỷ lệ số điểm dừng có thiết kế nhà chờ đạt 15%, một con số tương đối thấp. Các điểm dừng có nhà chờ chủ yếu tập trung tại khu vực đô thị trung tâm Huế, Hương Thủy, nơi có lượng hành khách tập trung lớn hơn so với các khu vực ngoại thành. Ngoài ra, các điểm dừng xe buýt trên các tuyến giao thông công cộng đều không có vịnh dừng.
Chính vì vậy, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và thu hút hành khách sử dụng thì đề án “Sắp xếp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” được nghiên cứu thực hiện.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 
1. Thông tin đề án  

- Tên đề án: Sắp xếp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
- Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế 
- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thừa Thiên Huế 
2. Nội dung chính của đề án 
Nội dung chính Đề án “Sắp xếp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, cụ thể:
a) Mục tiêu đề án 
Mục tiêu tổng thể của đề án là sắp xếp, đề xuất phương án triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh bao gồm hạ tầng bến bãi, nhà chờ, trạm quay đầu và dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo tích hợp, gắn lên bản đồ số trên nền GIS Huế, đồng thời gắn liền với hệ thống camera giám sát giao thông toàn tỉnh, với Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh tỉnh; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu, giám sát trực tuyến, kiểm soát phương tiện lưu thông, dừng, đón trả khách tại các vị trí hạ tầng

b) Phạm vi công việc

Nhiệm vụ 1 – Thu thập tài liệu 

Các số liệu cần thu thập phục vụ cho công tác rà soát, sắp xếp các tuyến buýt đang được được trợ giá thành các tuyến xe buýt không được trợ giá:

- Báo cáo quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch chung xây dựng và các báo cáo quy hoạch liên quan;
- Hiện trạng hạ tầng các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh: bề rộng mặt đường, bề rộng vỉa hè;
- Hiện trạng các điểm đầu cuối, điểm trung chuyển được xác định phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng trong quy hoạch giao thông vận tải; 

- Bình đồ các tuyến đường quốc lộ trên hành trình tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
- Kế hoạch triển khai và đưa vào hoạt động các tuyến vận tải hành khách công cộng 

- Hiện trạng điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh: điểm dừng, nhà chờ, điểm trung chuyển, điểm đầu, điểm cuối, dịch vụ hỗ trợ khác;
- Các tài liệu khác có liên quan phục vụ xây dựng đề án.
Nhiệm vụ 2 – Khảo sát giao thông 

Khảo sát hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: 

- Các đối tượng khảo sát: phục vụ cho các tuyến hiện trạng cũng như các tuyến vận tải hành khách công cộng trong tương lai
+ Khảo sát điểm đầu – cuối (trạm quay đầu) và dịch vụ hỗ trợ;

+ Khảo sát điểm trung chuyển; 

+ Khảo sát điểm dừng đỗ: điểm dừng và nhà chờ;

+ Khảo sát dịch vụ tại các vị trí hạ tầng.

- Nội dung khảo sát:

+ Xác định vị trí, ranh giới và diện tích;
+ Xác định quy mô;
+ Khảo sát sử dụng đất xung quanh (ưu tiên các vị trí không hoặc khối lượng giải phóng mặt bằng thấp);
+ Khảo sát dịch vụ tại các vị trí hạ tầng;
+ Xác định giao thông kết nối (các vị trí trung chuyển);
+ Đề xuất phương án đối với từng địa điểm.
Phỏng vấn hành khách đang sử dụng dịch vụ vận tải công cộng và làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ và khai thác các vị trí điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt về đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng, quan điểm và mong muốn khi xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. (dự kiến phỏng vấn hành khách khoảng 200 mẫu trực tiếp, phỏng vấn trực tuyến hành khách quan điểm sủ dụng các điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (thêm 150 mẫu)

Nhiệm vụ 3 – Phân tích/ đánh giá hiện trạng hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

- Phân tích, đánh giá chung hiện trạng hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt:

+ Số lượng vị trí; 

+ Phân loại;
+ Cung cấp dịch vụ.
- Phân tích, đánh giá kết quả điều tra phỏng vấn và kết quả khảo sát kết cấu hạ tầng;
- Sử dụng mô hình SWOT để phân tích ưu điểm, nhược điểm, cơ hội và thách thức của hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ VTHKCC bằng xe buýt.
Nhiệm vụ 4 – Đề xuất phương án sắp xếp, triển khai xây dựng hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
- Đề xuất phương án sắp xếp vị trí và quy mô diện tích các điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, phân biệt vị trí đầu tư được nhà chờ, vị trí chỉ cắm biển báo điểm dừng...;
- Đề xuất phương án thiết kế điển hình công năng các điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đảm bảo tích hợp, gắn lên bản đồ số trên nền GIS Huế, đồng thời gắn liền với hệ thống camera giám sát giao thông toàn tỉnh, với Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh của tỉnh; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu, giám sát trực tuyến, kiểm soát phương tiện lưu thông, dừng, đón trả khách tại các vị trí hạ tầng. Cụ thể bao gồm:

+ Điểm đầu – cuối (trạm quay đầu) và dịch vụ hỗ trợ;

+ Điểm trung chuyển; 

+ Điểm dừng đỗ: điểm dừng và nhà chờ;

- Xác định khái toán tổng mức đầu tư hệ thống theo từng giai đoạn 

- Phân kỳ đầu tư thực hiện đầu tư hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Việc phân kỳ đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ VTHKCC bằng xe buýt được phân chia theo từng nhóm tuyến có đặc điểm kết nối và thứ tự ưu tiên đầu tư đưa vào vận hành, hoạt động (như đã nêu ở phần mục tiêu).

Nhiệm vụ 5 – Xây dựng bản vẽ nhà chờ, cập nhập vị trí trên bình đồ các tuyến quốc lộ phục vụ cấp phép xây dựng công trình trong hành lang an toàn đường bộ
- Trên cơ sở kết quả nhiệm vụ 4, xây dựng bản vẽ điển hình nhà chờ, và điểm dừng phục vụ VTHKCC bằng xe buýt;
- Cập nhập vị trí hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên bình đồ các tuyến quốc lộ phục vụ cấp phép xây dựng công trình trong hành lang an toàn đường bộ.
Nhiệm vụ 6 – Giải pháp triển khai thực hiện đề án và tổ chức thực hiện
- Đề xuất nhóm giải pháp xã hội hóa đầu tư hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên cơ sở phân tích ưu nhược giữa việc đầu tư bằng ngân sách và đầu tư xã hội hóa;
- Đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ khác;
- Tổ chức thực hiện. 
c)  Nội dung chi tiết đề án 

Đề án bao gồm 7 chương và 03 phụ lục kèm theo, cụ thể:
Chương 1. Giới thiệu chung

1.1. Cơ sở pháp lý

1.2. Sự cần thiết xây dựng đề án

1.3. Mục tiêu và phạm vi đề án

1.4. Các nhiệm vụ đề án

Chương 2. Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

2.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế

2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội

2.3. Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải và định hướng phát triển giao thông vận tải từng giai đoạn

2.4. Hiện trạng hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt và định hướng phát triển từng giai đoạn

2.5. Kết luận

Chương 3. Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

3.1. Đánh giá hiện trạng hạ tầng điểm dừng đỗ, nhà chờ

3.2. Đánh giá hiện trạng hạ tầng điểm trung chuyển

3.3. Đánh giá hiện trạng hạ tầng điểm đầu cuối và dịch vụ hỗ trợ

Chương 4. Đề xuất phương án sắp xếp và triển khai xây dựng hệ thống điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

4.1. Phương án sắp xếp vị trí và quy mô các điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

4.2. Phương án bố trí và yêu cầu công năng 

4.3. Phương án thiết kế điển hình 

Chương 5. Khái toán tổng mức đầu tư

5.1. Khái toán tổng mức đầu tư theo từng giai đoạn

5.2. Phân kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng (theo hướng ưu tiên tại khoản 3. Mục tiêu)

Chương 6. Giải pháp triển khai thực hiện đề án và tổ chức thực hiện

6.1. Đề xuất nhóm giải pháp xã hội hóa đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải công cộng

6.2. Tổ chức thực hiện đề án

Chương 7. Kết luận và kiến nghị

Phụ lục 1. Bản đồ vị trí tích hợp sử dụng trên nền GIS tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phụ lục 2. Bản vẽ thiết kế điển hình các điểm dừng đỗ xe phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Phụ lục 3. Bản vẽ thiết kế điển hình đấu nối, tổ chức giao thông tại các vị trí nhà chờ, điểm quay đầu phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Hồ sơ mời thầu (Xây dựng riêng).
III. TIẾN ĐỘ, KINH PHÍ THỰC HIỆN
Thời gian thực hiện: Dự kiến 3 tháng.
Tạm tính kinh phí thực hiện: 489.886.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi chín triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).
Nguồn vốn: từ ngân sách nhà nước 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 
Giao các Sở, ban, ngành, UBND các Thành phố, Thị xã, Huyện và các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong quá trình thực hiện.

Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế kính trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, VTPT, KHTCTĐ;

	KT. GIÁM ĐỐC
                       PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                  Nguyễn Văn Thành
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